	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc


BÁO CÁO

Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến ý của các bộ, ngành về Dự thảo Nghị định 
Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh,thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
	TT
	Nội dung góp ý
	Cơ quan góp ý
	Tiếp thu
	Ý kiến giải trình của Bộ GDĐT

	I
	Chương I. Những quy định chung

	1. 
	Điều 1 đề nghị thay từ “về” bằng từ “chi tiết”.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	 Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	2. 
	Điều 2 đề nghị bổ sung từ “gia đình” sau cụm từ “cơ quan, tổ chức”.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	3. 
	Điều 3 đề nghị nêu rõ khái niệm bạo lực học đường như khái niệm “bạo lực trẻ em” trong Luật trẻ em
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội;  

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	4. 
	Phần căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung thêm Luật Thanh niên
	Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	
	Về ý kiến này Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giải trình như sau: Nghị định này hướng dẫn thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và cơ bản chỉ điều chỉnh đối tượng liên quan đến trẻ em theo Luật Trẻ em.

	5. 
	 Điều 2 chương I, đề nghị bổ sung đối tượng là “thanh niên” vì thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi
	Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	
	Về ý kiến này Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giải trình như sau: Theo Luật trẻ em thì đối tượng  “Thanh niên” không thuộc độ tuổi trẻ em nên Nghị định xin không đưa vào.

	6. 
	Điều 4, quy định trách nhiệm đề nghị xem xét chuyển đến Chương III.


	Bộ Thông tin Truyền thông; Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	7. 
	Về phạm vi điều chỉnh đề nghị bổ sung thêm: tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và thay tên chương II bằng “Tiêu chuẩn”.
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	
	Về ý kiến này Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giải trình như sau: Nghị định này chỉ quy định về nội dung và trách nhiệm đảm bảo môi trường  giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, còn tiêu chuẩn cụ thể đã được giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại điều 85, Luật Trẻ em năm 2016.

	II
	Chương II. Nội dung môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường

	8. 
	- Điều 5: Đề nghị bỏ quy định các hành vi bị nghiêm cấm vì trong Luật Trẻ em đã quy định hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 13 Điều 6.

- Điều 6: Đề nghị bổ sung các hoạt động hỗ trợ, can thiệp.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	9. 
	Khoản 2, Điều 6 đề nghị cần chia tách giữa người học và các thành viên khác. Bỏ cụm từ “bằng các biện pháp” trong cụm từ “...áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực”.
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	10. 
	Khoản 4 Điều 5 đề nghị bổ sung thêm sự phối hợp của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội.
	Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	11. 
	Điểm e, Khoản 2, Điều 5: Đề nghị bổ sung cụm từ “theo quy định” vào sau cụm từ “đủ ánh sáng”


	Bộ Nội vụ
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	12. 
	Điểm 3 Khoản 5 Điều 5 đề nghị thay cụm từ “Người học” bằng “Thành viên”
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	13. 
	Điểm c, Khoản 5 Điều 5 đề nghị thay từ “người học” bằng từ thành viên trong cơ sở giáo dục.
	Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	14. 
	Khoản 3, Điều 5 đề nghị rà soát bổ sung quy định có liên quan đến quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa tại điều 6

	15. 
	Điều 5: đề nghị bỏ điểm h, khoản 2 và điểm g, khoản 3.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	III
	Chương III.Trách nhiệm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

	1. 
	Tên chương III đề nghị xem xét đổi thành “Trách nhiệm thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan”.
	Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	 Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	2. 
	Điều 8 đề nghị sửa thành: “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị định này trong cơ sở giáo dục do ngành quản lý.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	3. 
	Điều 9 quy định trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần làm rõ mục đích của điểm 1 và điểm 3 là nhằm hỗ trợ cơ sở giáo dục xây dựng môi trường giáo dục; nên cân nhắc điểm 3 để đảm bảo phù hợp với Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	4. 
	Điều 13 đề nghị quy định phù hợp với Điều 91 Luật Trẻ em.
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	x
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa

	5. 
	Điều 13: Đề nghị sửa đổi, bổ sung:

+ Khoản 2 Điểm a: đề nghị bổ sung tổ chức Đội vào trong câu, cụ thể như sau: “Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp …”

+ Đề nghị bổ sung thêm một khoản, cụ thể là “khoản c” với nội dung: “Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động vui chơi, giải trí lạnh mạnh nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo tinh thần cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.”

+ Đề nghị bổ sung thêm một khoản, cụ thể là “khoản d” với nội dung: “Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hướng dẫn xây dựng chương trình, sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, việc sáng tác văn học, nghệ thuật dành cho người học và về người học”.
	Trung ương  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	x
	 Đã tiếp thu, chỉnh sửa

	6. 
	Chương III: Đề nghị nghiên cứu, bổ sung 01 điều để quy định tráchnhiệm chung của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trongviệc tham gia, phối hợp, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
	Bộ Nội vụ
	
	Về ý kiến này Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giải trình như sau: Trong chương III chỉ quy định chi tiết một số nhiệm vụ cụ thể của một số Bộ, Ngành, còn quy định trách nhiệm chung đã được đưa vào điều 16, trách nhiệm thi hành.
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